	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2024 - 2025

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HKI 
Môn: Ngữ văn 8



A. KIẾN THỨC:
I. ĐỌC HIỂU:
1. Văn bản:
a. Văn bản truyện lịch sử: tương đương về đề tài với các văn bản trong SGK.
b. Văn bản thơ thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt Đường luật: tương đương về đề tài với các văn bản trong SGK.
2. Tiếng Việt:
	- Từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội
           - Từ tượng hình, từ tượng thanh
	- Biện pháp đảo ngữ
* Yêu cầu:
a. Văn bản 
- Văn bản truyện lịch sử: 
+ Nhận biết được một số yếu tố của truyện lịch sử như: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ,…
+ Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề.
- Văn bản thơ thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt Đường luật:
+ Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt Đường luật như: Bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối,…
+ Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua văn bản
b. Tiếng Việt:
- Nhận biết từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội
- Nhận biết và nêu tác dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh, biện pháp tu từ đảo ngữ
II. VIẾT
1. Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một khu di tích lịch sử, văn hoá)
2. Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
B. MỘT SỐ DẠNG BÀI CỤ THỂ:
I. ĐỌC HIỂU
Bài 1: Đọc văn bản sau:
 […] Chàng còn đương hoang mang, thì thấy trong cửa Dương Minh đi ra một người vào trạc hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, chít khăn vàng, mặc áo bào vàng chẽn, đeo kiếm dài, mặt trái xoan, điểm những đường vân tía, trông hao hao nét mặt Khổng Phu Tử, thần khí quang thái, dáng trông uy nghiêm tôn kính, nhưng đạo mạo rất nhân từ. Ấy là vua Thiệu Bảo.
 Thấy Chiêu Thành Vương, vua tươi cười, chàng bước lại phủ phục xuống bên đường, hô vạn tuế. Vua tiến lại, nâng dậy cất lời sang sảng phán:
 - Xin hoàng thúc bình thân.
Vua ép chàng cùng đi song hàng và nói tiếp:
 - Trẫm muốn nhờ hoàng thúc một việc, không ngờ lại gặp hoàng thúc ở đây, may lắm. Hoàng thúc không cần lên Bắc vội.
- Hạ thần xin chờ lệnh thánh.
- Hoàng thúc chắc chưa biết rõ. Quân ta thua to quá, Chi Lăng đã mất, Thoát Hoan đánh xuống thế như chẻ tre, quân sĩ lại hung ác giết hại nhân dân rất nhiều. Quốc công kéo đại binh về Vạn kiếp, quân tướng tan vỡ. Trẫm lấy làm lo lắm, nay trẫm muốn về Vạn Kiếp hỏi chuyện Quốc công, nhưng không muốn bày vẽ nghi thượng, trẫm tính đi chiếc thuyền con nhanh và tiện hơn, muốn mong hoàng thúc cùng đi…
- Hạ thần xin tuân thánh chỉ.
 Vương lúc ấy rất thẹn với mình, chàng cảm thấy như mình mang tội lớn với nhà vua, với xã tắc, với cả triều đình. Trong các vương hầu, chàng là người ra trận sau hơn cả, chùng chình mãi đến khi cất quân đi còn ham bề son phấn. Vương coi chính như mình đã mang một trách nhiệm lớn trong sự thất bại của quan quân. Vì thế Vương ngượng nghịu, tuy vua Thiệu Bảo rất ôn tồn không nói gì và cũng không biết gì về chuyện đêm qua
[…]
Trần Quỹ trạc năm mươi tuổi, tóc bạc râu thưa, trông tráng kiện và có vẻ hiền lành cẩn thận. Vương cùng Trần Quỹ và các gia tướng đi thăm đội ngũ, thấy quân ngăn nắp tề chỉnh, quay lại khen Trần Quỹ và bảo mọi người:
- Ta phải đi lo một việc khẩn cấp không tiện nói ra đây. Các ngươi mong muốn lên đường, ta biết, nhưng đành vậy, hãy nấn ná chờ ta vài bữa. Ta đi, công việc lớn nhỏ ở nhà giao cả cho Quỹ, các ngươi nên nghe lời Quỹ cũng như nghe lời ta. Đừng có sao nhãng nghề binh, chểnh mảng đội ngũ. Các ngươi chưa ra trận cũng như ra trận rồi, ở nhà mà luyện tập thân thể cho thêm cứng rắn, võ nghệ cho thêm tinh thông, ấy cũng là đánh giặc đấy.
 Chàng chào mọi người rồi bước ra. [...].
                      (Trích An Tư –Phần 1, Chương 2, Nguyễn Huy Tưởng, NXB Thanh niên)
Thực hiện các yêu cầu/ Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Hãy xác định thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
Câu 2: Trong đoạn trích, Vua Thiệu Bảo muốn Chiêu Thành Vương thực hiện nhiệm vụ gì?
Câu 3: Lời căn dặn của Chiêu Thành Vương với Trần Quỹ và quân sĩ: “Đừng có sao nhãng nghề binh, chểnh mảng đội ngũ. Các ngươi chưa ra trận cũng như ra trận rồi, ở nhà mà luyện tập thân thể cho thêm cứng rắn, võ nghệ cho thêm tinh thông, ấy cũng là đánh giặc đấy” giúp em cảm nhận nhân vật này là một vị vương hầu như thế nào?
Câu 4: Chỉ ra và phân tích hiệu quả của phép tu từ được sử dụng trong câu văn: “Quân ta thua to quá, Chi Lăng đã mất, Thoát Hoan đánh xuống thế như chẻ tre, quân sĩ lại hung ác giết hại nhân dân rất nhiều.” 
Câu 5: Qua văn bản trên, em sẽ làm gì để thể hiện trách nhiệm với quê hương, đất nước. (Nêu ít nhất 04 việc làm cụ thể)
Bài 2: Đọc văn bản sau:



QUA ĐÈO NGANG
- Bà Huyện Thanh Quan -
Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà, 
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. 
Lom khom dưới núi, tiều vài chú, 
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. 
Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc, 
Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia. 
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước, 
Một mảnh tình riêng, ta với ta.
Thực hiện các yêu cầu/ Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Hãy xác định thể loại và các phương thức biểu đạt của văn bản trên
Câu 2: Hãy chỉ ra 02 từ tượng hình trong văn bản
Câu 3: Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh khắc hoạ khung cảnh thiên nhiên trong bài thơ trên và nhận xét về khung cảnh ấy.
Câu 4: Chỉ rõ biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ sau và nêu tác dụng:
Lom khom dưới núi, tiều vài chú 
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà. 
Câu 5: Vẻ đẹp thiên nhiên đèo Ngang đã khơi gợi những xúc cảm mãnh liệt trong tâm hồn Bà Huyện Thanh Quan. Quả thực, nét đẹp của thiên nhiên luôn khiến cho tâm hồn con người trở nên phong phú, tinh tế, có những rung cảm sâu sắc. Là học sinh, em sẽ làm gì để thể hiện thái độ tích cực giữ gìn và bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên (Nêu ít nhất 04 việc làm cụ thể)
II. VIẾT
Đề 1: Viết bài văn kể lại một chuyến đi tham quan khu di tích lịch sử, văn hoá mà em ấn tượng nhất.
Đề 2: Viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật mà em yêu thích nhất

	Ban Giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Trần Thu Thuỷ
	Nhóm chuyên môn





Lê Hà Vy

	
	
	








	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2024 - 2025

	GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HKI
Môn: Ngữ văn 8


I. ĐỌC HIỂU
Bài 1: 
Câu 1:
- Thể loại: Truyện lịch sử.
- Phương thức biểu đạt chính: Tự sự.
Câu 2:
- Vua Thiệu Bảo muốn Chiêu Thành Vương thực hiện nhiệm vụ là cùng đi về Vạn Kiếp để hỏi chuyện Quốc công, nhằm thảo luận về tình hình quân sự sau thất bại của quân triều đình.
Câu 3:
Lời căn dặn của Chiêu Thành Vương giúp ta cảm nhận ông là một vị vương hầu:
+ Nghiêm khắc đối với quân sĩ.
+ Có tinh thần trách nhiệm cao.
+ Có tầm nhìn xa trông rộng.
+ Luôn trong tâm thế chủ động trong việc chống giặc. 
+ ….
HS trả lời được 04 phương án đúng trở lên.
Câu 4:
- Biện pháp tu từ so sánh: thế như chẻ tre.
-> Tác dụng: 
- Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu văn.
- Gợi thế tấn công như vũ bão của quân giặc hung ác, tàn bạo gây nhiều khó khăn cho quân ta.
- Bộc lộ nỗi lo lắng, xót xa của vua Thiệu Bảo khi chứng kiến sự thất bại của quân ta.
Câu 5: HS nêu được ít nhất 04 việc làm cụ thể để thể hiện trách nhiệm với quê hương đất nước.
Bài 2:
Câu 1:
- Thể loại: Thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
- Phương thức biểu đạt: Biểu cảm và miêu tả.
Câu 2:
- Các từ tượng hình: lom khom, lác đác.
Câu 3:
- Những từ ngữ, hình ảnh khắc hoạ thiên nhiên: “bóng xế tà”, “Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.”
- Nhận xét: Khung cảnh hoang sơ, vắng vẻ, hiu quạnh
Câu 4: 
- Biện pháp tu từ: Đảo ngữ (“lom khom”, “lác đác” được đảo lên đầu câu thơ)
-> Tác dụng : 
+ Làm tăng sức gợi hình gợi cảm, tạo lối diễn đạt độc đáo, ấn tượng cho những câu thơ.
+ Nhấn mạnh tư thế nhỏ bé của con người và sự thưa thớt, hiu quạnh, tiêu điều của cuộc sống con người nơi Đèo Ngang.
+ Gợi tâm trạng cô đơn của tác giả.
Câu 5: HS nêu được ít nhất 04 việc làm cụ thể để thể hiện thái độ tích cực giữ gìn và bảo vệ vẻ đẹp của thiên nhiên.
II. VIẾT
Đề 1: Viết bài văn kể lại một chuyến đi tham quan một khu di tích lịch sử, văn hoá mà em ấn tượng nhất.
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một chuyến đi tham quan một khu di tích lịch sử, văn hoá mà em ấn tượng nhất
c. Triển khai bài viết:
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt phương thức biểu đạt tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hoá.
- Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi.
* Thân bài:
- Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan.
- Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hoá đó.
* Kết bài: Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hoá.
d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về chuyến đi; có cách diễn đạt mới mẻ, hấp dẫn.
Đề 2: Viết bài văn phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật mà em yêu thích nhất
a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật mà em yêu thích nhất.
c. Triển khai bài viết:
HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:
* Mở bài: Giới thiệu khái quát, ngắn gọn về tác giả và bài thơ, nêu ý kiến chung về bài thơ
* Thân bài:
- Ý 1: Phân tích đặc điểm nội dung
· Phân tích hình tượng thơ (hình tượng thiên nhiên, hình tượng con người)
· Phân tích cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ
· Khái quát chủ đề của bài thơ
- Ý 2: Phân tích một số nét đặc sắc về nghệ thuật
· Cách sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật (theo mô hình chuẩn mực hay có sự cách tân) 
· Phân tích những nét đặc sắc trong nghệ thuật tả cảnh, tả tình
· Phân tích nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ (từ ngữ, cấu trúc câu thơ, biện pháp tu từ,…)
* Kết bài: Khẳng định vị trí và ý nghĩa của bài thơ. 
d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về bài thơ, có cách diễn đạt mới mẻ, hấp dẫn.

	Ban Giám hiệu





Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn





Trần Thu Thuỷ
	Nhóm chuyên môn





Lê Hà Vy

	
	
	



